
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 758/TB-TTKSBT 
          Quảng Ninh, ngày 03 tháng 5 năm 2024 

 
 

THÔNG BÁO 

V/v xin báo giá cung cấp phụ tùng sửa chữa xe ô tô  

 
  

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu sửa chữa 02 xe 

ô tô của Trung tâm. (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh kính mời các đơn vị quan 

tâm gửi báo giá cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh theo địa chỉ 

email: vanthucdcquangninh@gmail.com, văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp 

pháp gửi về Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh. Địa chỉ: Phố Hải Phúc – Phường Hồng Hải – TP Hạ Long – Tỉnh 

Quảng Ninh. Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Ninh Văn Tường. Số điện thoại liên hệ: 

02033 825 449. 

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 03/5/2024 đến hết ngày 10/5/2024. 

Báo giá đã bao gồm thuế, chi phí sửa chữa và các chi phí phát sinh khác. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo. 

Nơi nhận:   

- Như kính gửi; 

- Phòng TCHC ( để đăng tải); 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vanthucdcquangninh@gmail.com


Phụ lục: 

 (Kèm theo Công văn số 758/TB-TTKSBT ngày 03/5/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

STT Tên chất thải  
 Đơn vị 

tính 
 Ghi chú 

I 
Xe ô tô Prado ( Năm sản xuất: 2011)  BKS: 

14A-332.35 
   

1 Bảo dưỡng cấp lớn Xe 1 

2 Vệ sinh họng hút kim phun Lần 1 

3 Thay 02 lốp sau +cân bằng động Lần 1 

4 
Thay rô tuyn cân bằng trước+ 02 cao su cân 

bằng trước 
Lần 1 

5 
Thay chụp bui thước lái, thay 02 rô tuyn lái 

trong, 2 rô tuyn lái ngoài 
Lần 1 

6 Căn chỉnh lái độ chụm bánh xe Lần 1 

7 Dầu phanh DOT 3 (0.5lít) Lít 2 

8 Nước làm mát siêu bền Gallon (can 3.785L) Can 3 

9 Dung dịch làm sạch nước làm mát lon 1 

10 Dầu hộp số sàn GL-4 80W-90  Lít 4 

11 Dầu vi sai chống trượt GL5 85W-90 (cầu sau) Cái 4 

12 Dầu vi sai GL-5 85W-90 (cầu trước) Lít 3 

13 Lốp Bridgestone 265/65R17-684A-TL-T Cái 2 

14 Rô-tuyn cân bằng trước trái Cái 1 

15 Rô-tuyn cân bằng trước phải Cái 1 

16 Cao su giảm chấn thanh cân bằng Cái 2 

17 Cao su che bụi thước lái trái Cái 1 

18 Cao su che bụi thước lái phải Cái 1 

19 Rô-tuyn lái trong Cái 2 

20 Rô-tuyn lái ngoài  Cái 2 



21 Vật tư phụ dùng trong Bảo dưỡng Lượt 1 

II 
Xe ô tô bán tải: Toyota Hilux: ( Năm sản 

xuất: 2013) BKS: 14C-253.54 
   

1 Bảo dưỡng cấp lớp theo tiêu chuẩn Lượt 1 

2 Vệ sinh kim phun bằng máy BG Lượt 1 

3 Vệ sinh buồng đốt bằng máy Lượt 1 

4 Vệ sinh dàn lạnh bằng máy Lượt 1 

5 Vệ sinh làm sạch cặn bẩn trong động cơ Lượt 1 

6 Bảo dưỡng máy đề, máy phát Lượt 1 

7 Khử mùi diệt khuẩn ca bin Lượt 1 

8 Vệ sinh dưỡng khoang máy Lượt 1 

9 Lắp lưới chống chuột Lượt 1 

10 
Hạ số thay phớt đuôi hộp số chính và phớt đầu 

hộp số phụ 
Lượt 1 

11 Thay cao su cần bằng trước Lượt 1 

12 Cân bằng động La zăng 4 bánh Lượt 1 

13 Căn chỉnh lái điện tử Lượt 1 

14 Lắp màn hình 9 inch Lượt 1 

15 Lắp cam 360 Lượt 1 

16 Vệ sinh nội thất gói nâng cao Lượt 1 

17 Vật tự phụ dùng trong bảo dưỡng Lượt 1 

18 
Dung dịch vệ sinh phanh và linh kiện ô tô 

Toyota 
Chai 1 

19 
Dung dịch làm sạch kim phun nhiên liệu-

Động cơ Diesel 
Chai 2 

20 Dung dịch vệ sinh buồng đốt Lọ 1 

21 
dung dịch làm sạch giàn lạnh Toyota dung 

dịch 220CC ( 330gr) 
Chai 1 

22 Dung dịch vệ sinh làm sạch động cơ Lọ 1 

23 Dung dịch khử mùi diệt khuẩn Lọ 1 



24 Dung dịch vệ sinh khoang máy 4 Lọ 1 

25 Lưới chống chuột I Nox 304 Cái 1 

26 Phớt đuôi hộp số chính Cái 1 

27 Phớt đầu hộp số phụ Cái 1 

28 Cao su giảm chấn thanh cân bằng Cái 2 

29 Đế giữ chổi than máy phát Cái 1 

30 Đế chổi than máy khởi động Cái 1 

31 Dầu hộp số sàn GL-4 80W-90 (can 4L) Lít 6 

32 
Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA 

FDD, Model CC3 2K 360 4/32- 10.36 
Bộ 1 

33 Camera 360 mắt dẹt (2D) Bộ 1 

34 Bọc ghế da nhân tạo cao cấp Bộ 1 
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